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- Nhóm 01: Hoá chất trong công nghiệp, nông nghiệp, khoa học ...

- Nhóm 02: Sơn, mực in, nhựa thiên nhiên...

- Nhóm 03: Những sản phẩm dùng cho giặt: nước hoa, xà phồng, dầu...

- Nhóm 04: Dầu công nghiệp, nhiên liệu ...

- Nhóm 05: Thuốc tân dược, y học cổ truyền, thuốc trừ sâu ...

- Nhóm 06: Kim loại trong xây dựng, sắt, inox ...

- Nhóm 07: Cơ khí ...

- Nhóm 09: Lắp ráp điện tử ...

- Nhóm 10: Giải phẫu, thuốc, răng, mắt ...

- Nhóm 11: Cung cấp nước, máy điều hoà, máy sấy, nấu ăn ...

- Nhóm 14: Nữ trang, đá quý...

- Nhóm 16: Giấy, những sản phẩm làm từ giấy...

- Nhóm 19: Vật liệu xây dựng ...

- Nhóm 20: Nghề mộc, và tiểu thủ công mỹ nghệ ...

- Nhóm 24: Thêu, dệt, may ...

- Nhóm  25: Quần áo, giầy dép, mũ ...

- Nhóm 26: Hoa khô, kim....

- Nhóm 28: Đồ chơi; dụng cụ thể thao,...

- Nhóm 29: Chế biến thủy, hải sản

- Nhóm 30: Lúa gạo, đậu mè

- Nhóm 31: Hạt giống lúa, bắp, đậu ...

- Nhóm 32: Thực phẩm đồ uống, nước đóng chai

- Nhóm 33: Rượu (trừ bia) ...

- Nhóm 35: Kinh doanh mua bán,...

- Nhóm 36: Tài chính,...

- Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình...

- Nhóm 38: Thông tin, viễn thông...

- Nhóm 39: Dịch vụ Du lịch lữ hành, vận tải ...

- Nhóm 40: Xử lý vật liệu, xử lý chất thải ....

- Nhóm 41: Giáo dục đào tạo, thể thao ...

- Nhóm 42: Dịch vụ KHCN...

- Nhóm 43: Nhà hàng, khách sạn, ăn uống....

- Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc sắc đẹp cho người, động vật, cây cảnh, dịch vụ lâm nghiệp ...

- Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý về SHTT, đăng ký tên miền, li-xăng ...
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